
STT Số báo danh Họ học sinh Tên học sinh Giới tính Ngày sinh Lớp

1 143836 Đoàn Nguyễn Minh An Nữ 25/11/2009 C10

2 138523 Bùi An An Nữ 27/08/2009 C10

3 104337 Nguyễn Đình Bảo Ân Nam 14/05/2009 C10

4 106974 Bùi Ngọc Kim Anh Nữ 25/08/2009 C10

5 107702 Trần Hoàng Anh Nam 20/09/2009 C10

6 147590 Phạm Vân Anh Nữ 01/09/2009 C10

7 107754 Tạ Minh Đăng Nam 24/09/2009 C10

8 114871 Trần Nguyễn Thành Danh Nam 03/01/2009 C10

9 107759 Phạm Thị Hồng Đào Nữ 18/05/2009 C10

10 138759 Lê Ngọc Diệp Nữ 29/01/2009 C10

11 137733 Mai Thái Dương Nam 22/09/2009 C10

12 114160 Nguyễn Minh Hương Nữ 25/02/2009 C10

13 114204 Trần Vĩnh Khang Nam 19/04/2009 C10

14 107962 Nguyễn Thị Diệu Liên Nữ 18/10/2009 C10

15 107238 Lương Tuệ Linh Nữ 07/11/2009 C10

16 107981 Nguyễn Hoàng Long Nam 29/01/2009 C10

17 100471 Tiêu Tuấn Minh Nam 08/07/2008 C10

18 100468 Phan Khải Minh Nam 01/01/2009 C10

19 108026 Lê Ngọc Thanh Ngân Nữ 10/11/2009 C10

20 100499 Nguyễn Kim Ngân Nữ 12/08/2009 C10

21 116000 Trương Ngọc Bích Ngân Nữ 11/04/2009 C10

22 108039 Trần Phương Nghi Nữ 12/07/2009 C10

23 101223 Nguyễn Hoàng Kim Nhật Nam 16/06/2009 C10

24 108083 Đồng Ngọc Bảo Nhi Nữ 17/09/2009 C10

25 107385 Nguyễn Tuyết Như Nữ 20/08/2009 C10

26 108156 Phan Ngọc Hồng Phúc Nữ 04/09/2009 C10

27 147213 Nguyễn Thiện Phúc Nam 06/06/2009 C10

28 108150 Lê Hoàng Phúc Nam 24/09/2009 C10

29 137011 Lương Hoàng Phúc Nam 28/12/2009 C10

30 105282 Nguyễn Gia Phương Nữ 18/08/2009 C10

31 100670 Trình Yến Phương Nữ 15/01/2009 C10

32 115312 Nguyễn Hoàng Trúc Phương Nữ 18/02/2009 C10

33 115335 Lê Minh Quang Nam 25/05/2009 C10

34 108179 Lê Thị Ngọc Quyên Nữ 03/09/2009 C10

35 139571 Nguyễn Ly Như Quỳnh Nữ 29/09/2009 C10

36 107478 Cao Quang Thắng Nam 29/10/2009 C10

37 108228 Nguyễn Đức Thành Nam 26/07/2007 C10

38 115388 Nguyễn Ngọc Mai Thiên Nữ 24/03/2009 C10

39 106748 Lê Nguyễn Nhã Tiên Nữ 12/11/2009 C10

40 107546 Trương Minh Toàn Nam 22/02/2009 C10

41 139773 Bùi Ngọc Quỳnh Trâm Nữ 27/04/2009 C10

42 107580 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 11/09/2009 C10

43 105574 Trần Bá Tùng Nam 15/04/2009 C10

44 114681 Đoàn Huỳnh Ánh Vy Nữ 14/09/2009 C10

45 115519 Nguyễn Phan Phương Vy Nữ 14/07/2009 C10
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